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         QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ
Về việc quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu

 cho các cấp ngân sách năm 2002



CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;


Căn cứ Khoản 2 điều 28 Nghị định số 51/CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 196/2001/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 145/2001/QĐ-BTC ngày 27/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2002;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - vật giá,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách năm 2002 trên địa bàn huyện Tam Nông như sau:

	STT
	Khoản thu
	Tỷ lệ điều tiết cho các cấp ngân sách

	
	
	NSTW
	NS tỉnh
	NS huyện
	NS xã

	I
	Thu từ XNQD TW +ĐP +XN Đảng
	
	
	
	

	1
	Thuế giá trị gia tăng
	
	100
	
	

	2
	Thuế TTĐB
	100
	
	
	

	3
	Thuế thu nhập DN (trừ thuế TNDN của các đơn vị hạch toán toàn ngành NSTW hưởng 100%)
	
	100
	
	

	4
	Thu SD vốn NSNN
	
	100
	
	

	5
	Thuế môn bài
	
	100
	
	

	6
	Thuế tài nguyên
	
	100
	
	

	7
	Thu khác
	100
	
	
	

	II
	Thu từ XN có vốn ĐTNN
	
	100
	
	

	1
	Thuế giá trị gia tăng
	
	100
	
	

	2
	Thuế thu nhập DN
	
	100
	
	

	3
	Tiền thuê đất
	
	100
	
	

	4
	 Thuế chuyển thu nhập ra NN
	
	100
	
	

	III
	Thu từ khu vực ngoài QD (Trừ các khoản thu vãng lai do Chi cục thuế phối hợp với các cơ quan cấp huyện thu Ngân sách huyện hưởng 100%)
	
	
	
	

	1
	Thuế giá trị gia tăng
	
	
	80
	20

	2
	Thuế TTĐB (chỉ đối với mục 015,tiểu mục 04), các tiểu mục còn lại của mục 015 NSTW hưởng 100%
	
	
	100
	

	3
	Thuế thu nhập DN
	
	
	80
	20

	4
	Thuế môn bài
	
	
	80
	20

	5
	Thuế tài nguyên
	
	100
	
	

	6
	Thu khác
	
	
	80
	20

	III
	Lệ phí trước bạ (trừ phần lệ phí trước bạ Cục thuế thu ngân sách tỉnh hưởng 100%)
	
	10
	30
	60

	IV
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp (đối với các đơn vị quốc doanh ngân sách huyện hưởng 100%)
	
	
	60
	40

	V
	Thuế nhà đất
	
	
	60
	40

	VI
	Thuế thu nhập
	
	100
	
	

	VII
	Thu xổ số kiến thiết
	
	100
	
	

	VIII
	Thu tiền thuê đất
	
	20
	80
	

	X
	Thuế chuyển quyền SDĐ
	
	10
	50
	40

	XI
	Thu cấp quyền SD Đ
	
	
	50
	50

	XII
	Thu tiền bán nhà + KHCB nhà ở thuộc SHNN
	
	100
	
	

	XIII
	Thu phí và lệ phí
	
	
	
	

	
	- Các khoản phí, lệ phí nộp vào NSTW theo quy định của pháp luật.
	100
	
	
	

	
	- Các khoản phí, lệ phí nộp vào NS tỉnh theo quy định của pháp luật
	
	100
	
	

	
	- các khoản phí, lệ phí nộp vào NS huyện theo quy định của pháp luật
	
	
	100
	

	
	- Các khoản phí lệ phí xã phường
	
	
	
	100

	I X
	Thu phạt vi pham TTATGT
	
	100
	
	

	XIV
	Thu khác ngân sách: Thu của cấp nào, Ngân sách cấp đó hưởng 100% Bao gồm:
	
	
	
	

	
	- Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	- Huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài
	
	
	
	

	
	- Thu sự nghiệp của các đơn vị
	
	
	
	

	
	- Thu nhượng bán, thanh lý tài sản ở các đơn vị HCSN
	
	
	
	

	
	- Thu tịch thu (bắng tiền, hiện vật quy tiền và các khoản tịch thu khác)
	
	
	
	

	
	- Thu tiền phạt các loại (trừ tiền phạt do Hải quan thu và phạt hành chính về thuế
	
	
	
	

	
	- Thu hồi các khoản thu năm trước
	
	
	
	

	
	- Các khoản thu khác còn lại theo quy định của pháp luật
	
	
	
	



Điều 2. Quyết định ngày có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2002. Các quy định về tỷ lệ điều tiết trước đây trái với quy định trong quyết định này đều bãi bỏ.


Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, kho bạc nhà nước tỉnh, Cục trưởng cục thuế, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông và các đơn vị  có liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ
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